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Danh sách hỌC viên cao hỌC

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật (2008-2010)

Mã ngành: 60 62 10
Môn thi: ......................................................................................
Ngày thi: .................................

Giáo viên phụ trách: ................................................................

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày

sinh
	Nơi sinh
	LT
	BT
	Điểm tổng

	1 
	100801
	Phạm Thành
	Chơn
	
	12.12.1983
	Tiền Giang
	
	
	

	2 
	100802
	Nguyễn Văn
	Đém
	
	16.12.1984
	Vĩnh Long
	
	
	

	3 
	100803
	Đỗ Thái
	Hà
	
	14.10.1984
	Đồng Tháp
	
	
	

	4 
	100804
	Nguyễn Thị Ngọc
	Hân
	X
	20.03.1982
	Sóc Trăng
	
	
	

	5 
	100805
	Huỳnh Long
	Hồ
	
	27.12.1979
	Cần Thơ
	
	
	

	6 
	100806
	Nguyễn Thanh
	Hồng
	
	06.08.1980
	Sóc Trăng
	
	
	

	7 
	100807
	Trần Thị Bé
	Hồng
	X
	25.06.1976
	Vĩnh Long
	
	
	

	8 
	100808
	Lê Chí
	Hùng
	
	19.12.1981
	Kiên Giang
	
	
	

	9 
	100809
	Huỳnh Thị Ngọc
	Linh
	X
	01.01.1984
	Bến Tre
	
	
	

	10 
	100810
	Phạm Nguyễn Trúc
	Linh
	X
	16.04.1985
	Bến Tre
	
	
	


	11 
	100811
	Vũ Công
	Lượng
	
	12.03.1977
	Hà Nam Ninh
	
	
	

	12 
	100812
	Huỳnh Phước
	Mẫn
	
	15.02.1985
	Cần Thơ
	
	
	

	13 
	100813
	Phan Kim
	Ngọc
	X
	15.04.1982
	Vĩnh Long
	
	
	

	14 
	100814
	Đặng Thanh
	Phong
	
	28.04.1982
	Đồng Tháp
	
	
	

	15 
	100815
	Hồ Thành
	Song
	
	09.03.1966
	An Giang
	
	
	

	16 
	100816
	Dương Văn
	Tạo
	
	03.07.1980
	Trà Vinh
	
	
	

	17 
	100817
	Nguyễn Văn
	Thanh
	
	25.05.1985
	Tiền Giang
	
	
	

	18 
	100818
	Lâm Phước
	Thành
	
	02.07.1982
	Vĩnh Long
	
	
	

	19 
	100819
	Lê Thị Mai
	Thảo
	X
	26.01.1982
	Hậu Giang
	
	
	

	20 
	100820
	Nguyễn Ngọc
	Thiều
	X
	29.08.1985
	Tiền Giang
	
	
	

	21 
	100821
	Lê Thị Kim
	Thoa
	X
	12.05.1980
	Đồng Tháp
	
	
	

	22 
	100822
	Phạm Thị Ngọc
	Thu
	X
	1983
	Vĩnh Long
	
	
	

	23 
	100823
	Trần Đỗ Huyền
	Trân
	X
	20.04.1983
	An Giang
	
	
	

	24 
	100824
	Nguyễn Minh
	Trí
	
	30.12.1983
	Vĩnh Long
	
	
	

	25 
	100825
	Nguyễn Văn
	Tứ
	
	06.11.1981
	Kiên Giang
	
	
	

	26 
	100826
	Đặng Thị Kim
	Uyên
	X
	09.08.1979
	Tiền Giang
	
	
	

	27 
	100827
	Vương Bích
	Vân
	X
	04.12.1985
	Sóc Trăng
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Xác nhận của Khoa
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